
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13C140218186 Nguyễn Thị Vân Anh CSM13 Học lại
2 13C140218188 Phạm Văn Chương CSM13 Học lại
3 13C140218189 Đoàn Thị Kiều Dung CSM13 Học lại
4 13C140218192 Trần Văn Hạnh CSM13
5 13C140218193 Mai Thị Thu Hiến CSM13 Học lại
6 13C140218194 Huỳnh Thị Như Hiền CSM13 Học lại
7 13C140218201 Trương Vũ Trọng Nghĩa CSM13
8 13C140218203 Ngô Thị Ánh Nguyệt CSM13
9 13C140218204 Đinh Thị Hồng Nhung CSM13 Học lại

10 13C140218205 Võ Tấn Quốc CSM13
11 13C140218208 Phan Thanh Thắng CSM13 Học lại
12 13C140218207 Võ Thị Ngọc Thanh CSM13 Học lại
13 13C140218210 Phạm Thị Tí CSM13 Học lại
14 13C140218212 Trần Văn Tuấn CSM13
15 13C140218213 Đinh Văn Yên CSM13
16 13C140213125 Nguyễn Thị Kim Anh CSS13 Học lại
17 13C140213130 Nguyễn Thị Anh Đào CSS13 Học lại
18 13C140213135 Đặng Thị Thu Hiệp CSS13 Học lại
19 13C140213137 Đoàn Thị Huệ CSS13 Học lại
20 13C140213139 Nguyễn Thị Minh Lệ CSS13 Học lại
21 13C140213146 Đỗ Nguyễn Như Nguyệt CSS13
22 13C140213149 Đỗ Thị Phương CSS13
23 13C140213157 Nguyễn Văn Tiên CSS13
24 13C140213158 Trương Thị Thuỷ Tiên CSS13 Học lại
25 13C140213159 Hà Văn Toàn CSS13
26 13C140213162 Huỳnh Thị Cẩm Tuyên CSS13 Học lại
27 13C140213163 Lê Kim Vạn CSS13
28 13C140213167 Nguyễn Thị Kim Viên CSS13
29 12C140209044 Mai Thị Thuý Kiều CST12
30 12C140209051 Đinh Thị Năm CST12
31 12C140209055 Võ Thị Anh Quyên CST12
32 12C140209060 Đinh Thị Thu Thảo CST12
33 12C140209074 Dương Thị Tường Vy CST12
34 13C140209049 Phạm Văn An CST13A Học lại
35 13C140209050 Đặng Thị Yến Anh CST13A Học lại
36 13C140209054 Phạm Thị Ngọc Dung CST13A Học lại
37 13C140209056 Nguyễn Nhất Duy CST13A
38 13C140209058 Nguyễn Thị Khánh Hoà CST13A Học lại
39 13C140209059 Nguyễn Quốc Hợp CST13A Học lại
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40 13C140209060 Nguyễn Thụy Thanh Huyền CST13A Học lại
41 13C140209061 Trịnh Thị Kiều CST13A Học lại
42 13C140209066 Nguyễn Tài Na CST13A Học lại
43 13C140209073 Trần Thị Nhật Thảo CST13A
44 13C140209075 Nguyễn Thanh Thuận CST13A
45 13C140209077 Trần Thị Kim Thùy CST13A
46 13C140209080 Đặng Hữu Tiến CST13A Học lại
47 13C140209082 Nguyễn Duy Tịnh CST13A
48 13C140209083 Đỗ Thị Kiều Trâm CST13A
49 13C140209084 Nguyễn Hiếu Trung CST13A Học lại
50 13C140209085 Nguyễn Thị Vân CST13A
51 13C140209088 Tống Thị Bích CST13B Học lại
52 13C140209087 Phạm Thị Bích Biên CST13B Học lại
53 13C140209089 Hồ Thị Mỹ Châu CST13B Học lại
54 13C140209091 Huỳnh Thị Thảo Giang CST13B Học lại
55 13C140209092 Trần Thị Thu Hảo CST13B Học lại
56 13C140209094 Phạm Hợi CST13B Học lại
57 13C140209096 Trần Thị Huyền CST13B Học lại
58 13C140209097 Tôn Thị Phương Lan CST13B Học lại
59 13C140209101 Trần Thị Hà My CST13B Học lại
60 13C140209113 Nguyễn Thị Minh Thơ CST13B Học lại
61 13C140209114 Đào Ngọc Thuận CST13B Học lại
62 13C140209117 Nguyễn Thanh Tuệ Tịnh CST13B Học lại
63 12C140211092 Đinh Thị Nga CSV12
64 12C140211093 Hồ Văn Nghị CSV12
65 12C140211103 Bùi Thị Thanh Thương CSV12
66 13C140211132 Phạm Thị Lệ Huyền CSV13
67 12C140211135 Nguyễn Duy Khánh CSV13 Học lại
68 13C140211142 Nguyễn Thị Thùy Na CSV13 Học lại
69 13C140211143 Đinh Văn Nga CSV13
70 13C140211145 Bùi Thị Yến Nhi CSV13
71 13C140211146 Nguyễn Thị Kiều Ny CSV13
72 13C140211148 Đinh Hồng Quang CSV13
73 13C140211150 Đoàn Ngọc Quí CSV13 Học lại
74 13C140202118 Huỳnh Thị Kim Trúc CTH13B

Danh sách này có 74 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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